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BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND,

các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2012

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Thực hiện Nghị quyết số 282/NQ-HĐND, ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động của HĐND, trong 6 tháng cuối năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tổ chức 5 cuộc giám sát với 6 chuyên đề trên địa bàn toàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với những nội dung cơ bản sau:
I. Chuyên đề 1: Về sắp xếp, ổn định đời sống, phát triển sản xuất của đồng bào tái định cư dự án thủy điện Sơn La:

1. Những kết quả đạt được

- Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La là một dự án lớn, một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, thực hiện trong một thời gian dài, gặp rất nhiều khó khăn do lịch sử để lại. Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, Ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp cửa hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; đã tập trung trí tuệ, nguồn lực để tổ chức thực hiện dự án; quá trình tổ chức thực hiện luôn đảm bảo dân chủ, công khai, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của người dân. Hệ thống chính trị cơ sở tại các khu, điểm tái định cư được củng cố kiện toàn đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện tái định cư ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh đã hoàn thành di dân, đảm bảo cho tiến độ của dự án thủy điện Sơn La hoàn thành trước thời gian. Nhân dân các khu TĐC phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của nhà nước, hiện tại người dân có cuộc sống ổn định, cơ bản tốt hơn nơi ở cũ. (100% phiếu tham vấn ý kiến nhân dân khẳng định hiện tại cuộc sống khu TĐC tốt hơn nơi ở cũ)

- Hoàn thành di chuyển 4.359/4.436 hộ, tăng 23 hộ, trong đó thị xã Mường Lay thực hiện di chuyển 3.579 hộ với 12.466 khẩu; thành phố Điện Biên Phủ 245 hộ với 980 khẩu; huyện Tủa Chùa 388 hộ với 2.374 khẩu; huyện Mường Chà 20 hộ với 111 khẩu; huyện Mường Nhé 37 hộ với 336 khẩu; và dự án đường tránh ngập quốc lộ 12 (trên địa bàn tỉnh Điện Biên) 190 hộ với 743 nhân khẩu.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC cho các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản hoàn thành, đã tiến hành giải ngân, thanh toán các khoản bồi thường, hỗ trợ theo chính sách quy định đến các hộ dân bị ảnh hưởng. UBND thị xã Mường lay, Tủa chùa, thành phố Điện Biên Phủ, Mường Chà, Mường Nhé, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh đã phối hợp chặt chẽ tham mưu phê duyệt các phương án, hoàn thành thủ tục chi trả cho người dân. Đồng thời tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách cho đồng bào TĐC. Đến nay toàn tỉnh đã chi trả bồi thường, hỗ trợ tổng số 880,981 tỷ đồng/1.455,649 tỷ đồng theo kế hoạch.

- Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai tích cực. Tổng số 234 dự án, đã lập, thẩm định và phê duyệt được 167 dự án thành phần. đến nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 73 dự án. Về chất lượng các công trình cơ bản đảm bảo theo thiết kế đã phát huy hiệu quả đầu tư. Sau hơn một năm tích nước, thử tải, khai thác, hồ thủy điện Sơn la đảm bảo chất lượng theo thiết kế. Thị xã Mường Lay từng bước khang trang, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi công cộng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại các khu, điểm tái định cư góp phần thay đổi căn bản các khu, điểm tái định cư và ổn định đời sống, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. 

- Ổn định đời sống của các hộ TĐC là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các địa phương. Với quan điểm nơi ở mới của đồng bào phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ, công tác thu hồi, giao đất, hỗ trợ sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động có nhu cầu được quan tâm. Đời sống các hộ TĐC từng bước đi vào ổn định.

- Đầu tư xây dựng hoàn thành 14 công trình thủy lợi tưới cho khoảng 325 ha lúa ruộng, trong đó: Thị xã Mường Lay 3 công trình (Thủy lợi Bản Đớ 15 ha, Bản Mo 7 ha và Na Tung 21 ha) đang triển khai khai hoang. Huyện Tủa Chùa 4 công trình (Hồ Sông Ún 51 ha, Kênh Tà Huổi Tráng  30 ha, Đề Lu 1,2 là 25 ha và Huổi Trẳng 20 ha). Huyện Mường Nhé đầu tư 1 công trình Thủy lợi Nậm San 42 ha, đã hoàn thành. Huyện Mường Chà đầu tư 6 công trình mới, sửa chữa ( tưới cho 105 ha), 

- Kết quả thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất, tỉnh đã triển khai phương án hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, Mường Nhé, với tổng giá trị phê duyệt là 3.757 triệu đồng. Tổng giá trị đã giải ngân là 3.688 triệu đồng, đạt 98%.

- Chuyển đổi nghề cho các hộ TĐC được quan tâm. Thành phố Điện Biên Phủ đã dành 141 gian hàng chợ Noong Bua cho các hộ TĐC, mở 01 lớp cắt may, 01 lớp sửa chữa xe máy; ngân hàng cho 50 lượt hộ vay vốn hơn 770 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh. Thị xã Mường Lay hiện có 16 HTX, trong đó 3 HTX nông nghiệp, 3 HTX vận tải, 1 HTX cơ khí, 9 HTX tiểu thủ công nghiệp kinh doanh dịch vụ; chuyển đổi nghề cho 305 lao động, mở 9 lớp nghề ngắn hạn cho 352 lao động, 2 lớp thuyền trưởng

- Luỹ kế đến 30/10/2012 tỉnh Điện Biên đã giải ngân, thanh toán 3.486.715 /3.754.0000 triệu đồng đạt 92,88 % kế hoạch vốn được giao. Đã thực hiện lập báo cáo quyết toán được 23 dự án, trong đó phê duyệt quyết toán 9 dự án. Qua đánh giá của Kiểm toán nhà nước, các dự án cơ bản hoàn thành tiến độ, chất lượng công trình đảm bảo, công tác giải ngân đúng chế độ chính sách qui định.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Năm 2012, mặc dù đã có sự chỉ đạo của tỉnh, song các ngành, các địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các dự án thành phần, các phương án đền bù tiến độ còn chậm; việc triển khai thực hiện các dự án còn một số tồn tại, vướng mắc; công tác giải ngân, thanh quyết toán chưa đáp ứng tiến độ.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân mặc dù đã có nhiều biện pháp tích cực, song đến nay một số hộ chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.(Tiền đối trừ đất, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ vận chuyển...). 

- Về đất sản xuất, các hộ tái định cư nông nghiệp chủ yếu chỉ được bố trí cơ bản được đất nương rãy khoảng 1,5 ha/hộ, còn đất ruộng hầu như chưa được bố trí. Ở Huổi lực Tủa chùa đã giao đất cho dân nhưng thiếu nước sản xuất do hồ Sông Ún tích nước kém; thị xã Mường Lay, chưa giao đất nông nghiệp cho nên chưa thực hiện hỗ trợ sản xuất cho các hộ TĐC.

- Công tác phê duyệt, tổ chức triển khai các công trình xây dựng hạ tầng thị xã Mường lay và các khu TĐC sang năm 2012 tiến độ chậm lại. Hiện nay số dự án chưa thực hiện còn lớn (còn 97/307 dự án theo quyết định 801 của Chính phủ). Một số công trình cấp bách trực tiếp ảnh hưởng đến người dân như các công trình giao thông, nước sinh hoạt. Nhân dân đi lại khó khăn khu vực cầu Nậm Cản (thị xã Mường Lay); không có nước sinh hoạt (Khu TĐC Khe chít phường Noong Bua); chưa có hội trường phố, nhà văn hóa để nhân dân sinh hoạt...

3. Một số kiến nghị

3.1 Đối với Thủ tướng Chính phủ

- Đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ lương thực cho các hộ dân TĐC còn khó khăn thêm 12 -24 tháng nữa vì hầu hết các loại đất nông nghiệp giao cho nhân dân phải cải tạo từ 2 đến 3 năm mới có thể gieo trồng được. Bổ sung chính sách hỗ trợ bể trữ nước ăn, sân bể, rãnh thoát nước kèm theo bể cho các hộ nông nghiệp TĐC tập trung đô thị.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 801/TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt qui hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. 
- Đề nghị Chính phủ cho tỉnh ứng vốn năm 2013 để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án.

3.2 Đối với UBND tỉnh

- Kết quả di dân, ổn định dân cư cho đồng bào TĐC mới chỉ là bước đầu, Ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục duy trì hoạt động, chỉ đạo quyết liệt các địa phương, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào sử dụng. Coi công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn la vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ổn định dân cư mới là bước đầu, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân TĐC mới là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn

3.3 Đối với các Sở ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố

- UBND thị xã Mường lay, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Mường nhé phối hợp tổ chức rà soát từng hộ, đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm các chế độ đền bù, hỗ trợ cho nhân dân TĐC. Chủ đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các nhà thầu hoàn thành hồ sơ quyết toán các công trình theo qui định

- Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn nghiên cứu, hướng dẫn nhân dân cải tạo đất, cung cấp giống vật nuôi, cây trồng cho nhân dân TĐC. Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để nhân dân học tập, làm theo. Tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức, cách làm cho bà con về sử dụng các công trình thủy lợi trong việc tưới, tiêu nước sản xuất nông nghiệp.

- UBND huyện Tủa Chuà chỉ đạo, có phương án khắc phục thủy lợi hồ Sông ún phục vụ nước cho sản xuất và đời sống nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật giao trồng cà phê, lạc, đỗ tương. Giải quyết chỗ ở, đất sản xuất ổn định đời sống cho 14 hộ TĐC tại chỗ bản Làng Giang xã Sín Chải

- UBND thị xã Mường lay phát huy lợi thế vùng lòng hồ, nghiên cứu, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi sản xuất, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch. Phối hợp với các đơn vị chức năng  nghiên cứu khai thác diện tích kè lòng hồ (10ha) để nhân dân trồng hoa màu phục vụ đời sống (không trồng cỏ như thiết kế). Tiếp nhận, quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Chi nhánh ngân hàng phát triển Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, UBND các địa phương trong việc ứng vốn, hoàn tạm ứng, thanh quyết toán các dự án. Nghiên cứu trả một lần tiền hỗ trợ sản xuất cho các hộ TĐC Nậm Chim (Vì các hộ đã vay tiền ngân hàng để mua trâu, bò)

II. Chuyên đề 2: Về thực hiện Chương trình bảo vệ, phát triển rừng 
1. Những kết quả đạt được

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản được các lực lượng kiểm lâm thường xuyên phổ biến cho người dân. Một số chính sách hỗ trợ đã từng bước tăng thu thập từ nghề rừng, tạo việc làm, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác quy hoạch 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008. Năm 2010 đã triển khai cắm mốc ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên huyện Mường Nhé và đang cắm mốc ranh giới khu rừng phòng hộ trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, dự kiến hoàn thành trong năm 2012. Xây dựng các đề án thành lập Bảo tàng thiên nhiên Tây Bắc; đề án kiện toàn các ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng; đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng, đề án trồng cây phân tán...

 - Xây dựng các dự án trồng rừng sản xuất theo quyết định 147/2007/QĐ-TTg. Đến nay có 20 dự án trồng rừng sản xuất của các doanh nghiệp, trong đó có 18/20 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các chính sách đầu tư phát triển rừng đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế thông qua việc hình thành các vùng nguyên liệu; đã động viên khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản trên địa bàn, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 
- Công tác giao khoán cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng và chăm sóc rừng đã được quan tâm và bước đầu có hiệu quả, diện tích rừng tăng, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên gần 40%. Đã từng bước hạn chế việc khai thác bừa bãi, chặt phá rừng, đốt nương để làm nương rãy, cháy rừng. Kết quả trồng rừng phòng hộ, sản xuất từ năm 2009 - 2012: 4.114,8 ha.

- Các chính sách hỗ trợ trồng và bảo vệ phát triển rừng được thực hiện nghiêm túc. Các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để trồng rừng sản xuất được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

- Công tác xử lý và vụ vi phạm: Trong 3 năm (2009 - 2011) và 10 tháng đầu năm 2012 Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý: 1.765 vụ có hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó (Gỗ tịch thu: 8.376 m3 các loại, Động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã: 1.486 Kg các loại) với Tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.

2. Những tồn tại hạn chế, nguyên nhân:

2.1 Tồn tại hạn chế:

- Công tác tuyên truyền chưa được làm thường xuyên và sâu rộng đến các địa bàn. Người dân chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của công tác bảo vệ và phát triển rừng. Mặt khác người dân chưa hiểu rõ các qui định của pháp luật cũng như các chính sách của nhà nước về trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi rừng. 
- Công tác quy hoạch đã được triển khai, song còn những hạn chế do hệ thống số liệu cơ bản chưa được điều tra thống nhất; do đó việc giao đất giao rừng chủ yếu là giao trên sa bàn cho cộng đồng, thôn bản và không giao tại thực địa nên người dân không biết đất, rừng của mình được giao ở đâu; việc giao đất cho các doanh nghiệp để đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất gặp nhiều khó khăn 
- Cấp ủy, chính quyền chưa có quyết tâm chính trị, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng. Công tác trồng rừng hiệu quả thấp, tỷ lệ cây sống không cao. Các địa phương cũng như các doanh nghiệp chưa tập trung đầu tư, chỉ đạo, chọn giống cây, tổ chức việc trồng, bảo vệ. Do đó độ che phủ rừng hàng năm tăng chậm, diện tích đất không có rừng còn lớn.

- Ngành công nghiệp chế biến lâm sản chưa phát triển; chưa thực sự thu hút người dân đến với nghề rừng, sản phẩm từ rừng ở một số địa bàn chưa rõ nét trong khâu tiêu thụ. 

- Mặc dù hàng năm tỉnh giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nhưng các địa phương chưa tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây phân tán, diện tích đất bỏ hoang còn phổ biến

- Số vụ phá rừng, cháy rừng, vận chuyển gỗ trái phép tăng lên. Ở nhiều nơi rừng tự nhiên vẫn chưa quản lý, bảo vệ tốt, tình trạng khai thác trái phép diễn ra gay gắt, người dân còn có thói quen đốt nương làm rãy...

- Công tác quyết toán dự án 661 hoàn thành thực hiện chậm, nhiều địa phương chưa quyết toán. Đến nay vẫn chưa có đơn vị nào thực hiện xong việc quyết toán dự án hoàn thành và cũng không báo cáo tiến độ thực hiện với các cơ quan chức năng.

2.2 Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ yếu của việc phá rừng là do đời sống của người dân còn nghèo; tác động của các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng chưa thực sự hấp dẫn; tập quán sử dụng gỗ rừng tự nhiên nhất là các loài gỗ quý trong dân vẫn còn phổ biến. Chính quyền địa phương nhiều nơi thiếu kiên quyết, chưa có biện pháp tích cực để ngăn chặn phá rừng, cháy rừng. Mặt khác lực lượng kiểm lâm mỏng, thiếu cán bộ kiểm lâm xã, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống cháy và bảo vệ rừng thiếu thốn.

- Chu kỳ kinh doanh nghề rừng dài (7-10 năm), nguồn giống chưa được cải thiện, năng xuất thấp. Đất quy hoạch giành cho trồng rừng thường là đất xấu, đất dốc, tầng đất mỏng, nghèo dưỡng chất, phân tán và xa đường giao thông, địa hình chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng yếu kém. 

- Công tác giao đất, giao rừng còn nhiều bất cập theo nghị định 163; người dân không nhận biết được diện tích rừng được giao.

3. Một số kiến nghị

3.1. Chính Phủ:

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc giao đất, giao rừng theo Nghị định 163 qua đó để  sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, tạo cơ sở để triển khai thực hiện quy định về quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của các hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng.

- Đối với chính sách tín dụng: Kéo dài thời gian cho vay, cho vay với lãi suất ưu đãi đối với sản xuất lâm nghiệp theo chu kỳ sản xuất (bằng với thời gian cây trồng đến kỳ khai thác), vì mức hỗ trợ cho phát triển sản xuất hiện nay rất thấp mới chỉ đạt 20 – 40% của tổng dự toán trồng rừng 01 ha

3.2 Đối với UBND tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch giao đất, giao rừng cho hộ, nhóm hộ, tổ chức theo lộ trình phù hợp, kiện toàn và giao đất, giao rừng theo qui hoạch cho các Ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện

- Chỉ đạo các cơ quan phối hợp với UBND các huyện giải quyết những vướng mắc trong việc giao đất cho các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư để có cơ sở triển khai trồng rừng sản xuất theo tiến độ dự án. 

- Xem xét, đề xuất bổ sung thêm biên chế của Lực lượng kiểm lâm theo diện tích rừng hiện có theo Quyết định số 1717/QĐ-BNN-KL ngày 13/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng hỗ trợ kinh phí cho Hợp đồng bảo lâm xã từ 300.000đ/tháng lên bằng định mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức để động viên khuyến khích cho người lao động thực hiện công tác bảo vệ rừng - PCCCR.

3.3 Đối với các cấp, các ngành

- Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc giao đất, giao rừng theo kế hoạch của tỉnh

- Sở Nông nghiệp PTTN nghiên cứu từng vùng để lựa chọn giống cây phù hợp, hướng dẫn về kỹ thuật trồng các loại cây cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo trồng rừng kết hợp với khoanh nuôi tái sinh rừng hiện có, dần thay thế rừng phòng hộ bằng rừng kinh tế. Cụ thể hóa cơ chế, hướng dẫn nhân dân khai thác rừng trồng phục vụ sản xuất và đời sống. Chỉ đạo các Ban QL rừng phòng hộ hoạt động có hiệu quả.

- UBND các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các qui định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, nhận và bảo vệ khoanh nuôi rừng hiện có, trồng rừng ở những nơi đất trống, trồng cây phân tán ở quanh nhà, nương rãy, ven đường...tạo môi trường, canh quan./.

 III. Chuyên đề 3: Công tác quản lý và thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2012:
1. Những kết quả đạt được
 - Vốn trái phiếu Chính phủ được đầu tư cho các công trình trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vưc giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục (180 công trình) với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2009-2012 là 2.887.267 triệu đồng. Đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn. Các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

  - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tập trung, thống nhất từ khâu lập kế hoạch đến việc chỉ đạo thực hiện đầu tư, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; Đến tháng 6/2012 đã có 153 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ đời sống nhân dân. (6 công trình thủy lợi hoàn thành đã tưới cho 796 ha ruộng, 3 tuyến đường với chiều dài 39km đi lại được 4 mùa, 141 công trình trường học đã cơ bản xóa lớp học tạm học 3 ca, 1 bệnh viện tuyến tỉnh, 4 bệnh viện huyện, 5 phòng khám khu vực với 1402 gường bệnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân) 
- Đa số các công trình đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và công năng sử dụng
  - Về kế hoạch vốn và giải ngân thanh toán: Do nguồn trái phiếu Chính phủ giao thiếu, suất đầu tư ở tỉnh ta cao, tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn do đó đem lại hiệu quả rõ rệt. Trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ vào tiến độ thực hiện của dự án, đề nghị của chủ đầu tư và văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch vốn theo định kỳ phù hợp với tiến độ giải ngân của từng dự án; chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thanh toán, thu hồi tạm ứng, đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. 
 2. Hạn chế, tồn tại :
  - Đa số các công trình đầu tư đều chậm tiến độ do thiếu vốn, dẫn đến chậm phát huy hiệu quả và làm tăng tổng mức đầu tư, gây lãng phí trong đầu tư.

  - Về chất lượng một số công trình kiên cố hóa trường, lớp học chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng vì thiếu các hạng mục cần thiết; không đảm bảo sự cân đối, hài hòa với các công trình khác trong khuôn viên trường học và các công trình bên ngoài trường học, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sư phạm và quy hoạch chung. 
  - Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình chậm; công tác thanh, kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên nên số lượng công trình được thanh, kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Hoạt động giám sát của một số tư vấn giám sát còn hình thức. Việc quyết toán chưa được thực hiện đúng quy định, một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán hoặc quyết toán chậm. 
3. Một số  kiến nghị với UBND tỉnh:
- UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo Sở Tài chính, sở Xây dựng thông báo giá VLXD bảo đảm kịp thời và đầy đủ, làm cơ sở để chủ đầu tư tham khảo lập đơn giá khi thực hiện dự án.   
- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét, thẩm định các phương án hỗ trợ, bồi thường, đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình 
- Chỉ đạo các Sở ngành phối hợp với chủ đầu tư thực hiện quyết toán và khắc phục việc chậm quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Đối với các dự án chưa có mặt bằng thi công, chậm tiến độ, đề nghị UBND tỉnh chuyển vốn cho các dự án khác đã có khối lượng thanh toán hoặc có nhu cầu về vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trong năm 2012.
 III. Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp thẻ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 đến 2012:
1. Những kết quả đạt được:
- Bảo hiểm y tế là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước, chi phối đến nhiều đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngân sách địa phương hạn hẹp, nhưng tỉnh đã giành một khoản kinh phí khá lớn để đóng, hỗ trợ BHYT cho các đối tượng thuộc gia định hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, năm 2011, tổng kinh phí hỗ trợ đóng BHYT là 166 tỷ 915 triệu đồng, 3 quý đầu năm 2012 là 156 tỷ 532 triệu đồng.  
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐTBXH và các sở, ban, ngành, địa phương đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHYT; quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác BHYT.    

- Kết quả thực hiện BHYT trên địa bàn tỉnh đạt khá tốt, đến nay đã có 97% dân số toàn tỉnh thuộc các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật tham gia BHYT; số chưa tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện, người thuộc gia định hộ cận nghèo, gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình.

- Công tác quản lý, cấp phát thẻ BHYT đã được thực hiện đúng qui trình, việc bàn giao, cấp phát thẻ, đổi thẻ, cấp lại thẻ BHYT được thực hiện kịp thời. 
 2. Tồn tại, hạn chế:
- Công tác tuyên truyền luật BHYT và các chính sách của nhà nước về BHYT đã được quan tâm song chưa sâu rộng, toàn diện; tỷ lệ tham gia BHYT của người thuộc gia đình hộ cận nghèo, nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện hiện tại đạt thấp (7%) 
- Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã còn lúng túng, chưa làm tròn trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; thiếu quan tâm chỉ đạo việc rà soát danh sách đối tượng, cấp, phát thẻ trên địa bàn mình quản lý. 
 - Một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động không tuân thủ quy định về đóng BHYT cho người lao động.
- Công tác thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước chưa được thường xuyên, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để bảo đảm việc tuân thủ, thi hành pháp luật về BHYT nhất là đối với các doanh nghiệp nợ hoặc không đóng tiền BHYT cho người lao động, một số đối tượng không đóng hoặc đóng không đúng mức lương.
 - Công tác rà soát, lập, bàn giao danh sách trẻ em dưới 6 tuổi giữa cấp xã với cơ quan quản lý còn chậm; một số trường hợp lập danh sách sai thông tin người được cấp thẻ, trùng thẻ vẫn diễn ra; Vì vậy, tình trạng trẻ em đi khám, chữa bệnh không có thẻ BHYT, dùng giấy khai sinh, giấy chứng sinh còn phổ biến.  
  - Công tác cấp, phát thẻ từ cấp xã xuống cấp thôn, bản tại một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định; một số xã phát thẻ BHYT cho đối tượng chậm.    
 3. Kiến nghị UBND tỉnh:
- Đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.
- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
- Cân đối, bố trí ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác nâng mức hỗ trợ trên 70% mệnh giá thẻ BHYT đối với hộ gia đình cận nghèo để nâng cao tỷ lệ số người thuộc nhóm đối tượng này tham gia BHYT .
 - Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chế độ, chính sách, luật BHYT; Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí 01 chức danh VHXH (đối với những xã được bố trí 02 công chức) thực hiện nhiệm vụ chuyên trách theo dõi về LĐ - TB & XH  nhằm tăng cường đôn đốc, kiểm tra đảm bảo việc lập danh sách cấp, phát thẻ BHYT đúng đối tượng và thời gian.

IV. Chuyên đề 5: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp từ năm 2010 - 2012:
1. Những kết quả đạt được: 
- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp thực hiện nghiêm túc theo trình tự, thủ tục; chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định và thẩm tra đã được chú trọng và nâng cao. Thể thức văn bản QPPL được chuẩn hóa theo quy định. Đến 31/7/2012 HĐND tỉnh đã ban hành 43 Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 83 quyết định và 5 chỉ thị. HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã mỗi năm ban hành từ 4 đến 5 văn ban QPPL. 
- Về nội dung ban hành đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi, tạo khuôn khổ pháp lý, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới.
- Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai đồng bộ; việc thực hiện từng bước đi vào nề nếp, đúng nguyên tắc, tuân thủ các quy định của pháp luật, chất lượng được nâng lên.
- Hệ thống thông tin và phổ biến, tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản QPPL được quan tâm và tăng cường, thông qua nhiều hình thức; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân tiếp cận, khai thác, sử dụng.
2. Tồn tại, hạn chế:

- Chất lượng một số văn bản QPPL còn thấp; tiến độ xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo chương trình hàng năm còn chậm. 
- Một số văn bản QPPL của cấp huyện chưa tổ chức thẩm định theo đúng quy định; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia ý kiến vào văn bản quy phạm pháp luật một số Sở, ngành, cấp huyện chất lượng chưa cao. 
- Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật còn chưa thường xuyên; Công tác kiểm tra văn bản QPPL ở cấp huyện chất lượng chưa cao, mới dừng lại ở việc phát hiện sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, chính tả, thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành. Hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác kiểm tra văn bản của tỉnh chậm được xây dựng.
- Cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện việc niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đã ban hành theo quy định; việc phổ biến, triển khai, thực hiện các văn bản mới có liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, công chức còn chậm và chưa kịp thời.
- Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác soạn thảo, xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại các cơ quan Tư pháp, pháp chế các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 
 3. Kiến nghị UBND tỉnh: 
- Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất để xây dựng và duy trì hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản, xuất bản các tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; sớm kiện toàn tổ chức pháp chế ở các Sở, ngành và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, đủ về biên chế và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 
- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; thực hiện niêm yết công khai các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp cấp huyện và cấp xã; chú trọng nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

V. Chuyên đề 6: Về tình hình tổ chức và thực hiện chính sách cử tuyển học sinh là người dân tộc thiểu số đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng và sắp xếp việc làm sau khi tốt nghiệp về địa phương từ năm 2009 đến năm 2012:
1. những kết quả đạt được:
- Chính sách cử tuyển là một chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước; tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có cơ hội học tập, giao lưu văn hóa, nâng cao dân trí để phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ năm 2009 đến năm 2011 tỉnh đã cử 225 em đi học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc
- Đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho người học được quy định rõ, đảm bảo tính phù hợp với vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đăng kí xét tuyển theo nguyện vọng. 
- Học sinh cử tuyển của tỉnh được cử đi đào tạo trình độ ĐH, CĐ đều xuất phát từ nhu cầu tạo nguồn nhân lực của tỉnh; chỉ tiêu cử tuyển được công khai, phân bổ đều cho các huyện; tiêu chí xét tuyển được cụ thể hóa, công khai, đảm bảo thành phần cơ cấu dân tộc, công bằng, nâng cao chất lượng, phù hợp với thực tế của địa phương. 
- Kinh phí đào tạo đảm bảo định mức theo quy định; học sinh cử tuyển của tỉnh được hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước quy định tại Nghị định 134/2006/NĐ- CP.
- Phần lớn sinh viên sau tốt nghiệp được bố trí  công việc phù hợp chuyên ngành đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành UBND các huyện dành biên chế để bố trí học sinh cử tuyển sau khi ra trường, đến nay đã có 91 cháu được tuyển dụng
2. Tồn tại, hạn chế: 
- Về đối tượng cử tuyển là học sinh dân tộc thiểu số, học ở vùng sâu vùng xa, trình độ hạn chế. Chất lượng đầu vào của một số học sinh hệ cử tuyển cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của trường đào tạo, đặc biệt là các ngành Y - Dược, kỹ thuật. Do đó chất lượng đầu ra còn nhiều bất cập
- Phối hợp giữa các cấp các ngành trong tỉnh với các trường đào tạo chưa chặt chẽ trong việc quản lý, theo dõi, thông báo thường xuyên kết quả học tập, tu dưỡng của các em 
- Chính sách cử tuyển còn có những bất cập: học sinh dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn thi đỗ thẳng vào đại học, khi đi học lại không được hưởng chế độ chính sách như học sinh cử tuyển.
- Việc phân công, bố trí công tác cho học sinh, sinh viên cử tuyển sau khi ra trường còn gặp nhiều khó khăn; một bộ phận sinh viên sau khi ra trường không phát huy được trình độ năng lực đối với công việc được giao.
3. Kiến nghị với UBND tỉnh:
 - Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các trường ĐH, CĐ theo dõi kết quả học tập của sinh viên thuộc đối tượng cử tuyển, hàng năm thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên về các huyện và gia đình
- Chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, theo dõi công tác bố trí, sắp xếp việc làm cho đối tượng sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển; chỉ đạo các huyện trong việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp việc làm tại địa phương.
- Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh cử tuyển nâng cao chất lượng tuyển sinh hệ cử tuyển hàng năm.
 - Chỉ đạo UBND các huyện khảo sát kĩ và dự báo chính xác nhu cầu đào tạo cán bộ của địa phương; xây dựng kế hoạch và cam kết bố trí sắp xếp việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển sau khi ra trường./.  
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